
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI_TIÊN TIẾN CẢ NĂM

NĂM HỌC: 2020-2021

HL HK ĐTB

1 6/2 Trần Gia Bảo Nam 07/06/2009 Giỏi Tốt 9.50

2 6/2 Quan Triển Kiệt Nam 23/07/2009 Giỏi Tốt 9.50

3 6/2 Nguyễn Đăng Khoa Nam 01/01/2009 Giỏi Tốt 9.40

4 6/2 Nguyễn Hữu Huân Nam 28/07/2009 Giỏi Tốt 9.30

5 6/2 Cao Phúc Thịnh Nam 19/02/2009 Giỏi Tốt 9.30

6 6/2 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 09/11/2009 Giỏi Tốt 9.20

7 6/2 Trần Hoàng Anh Nữ 06/04/2009 Giỏi Tốt 9.10

8 6/2 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 15/09/2009 Giỏi Tốt 9.10

9 6/2 Nguyễn Trần Phước Lộc Nam 29/10/2009 Giỏi Tốt 9.10

10 6/2 Bùi Hoàng Xuân Mai Nữ 14/02/2009 Giỏi Tốt 9.10

11 6/2 Nguyễn Hoàng Phát Nam 08/02/2009 Giỏi Tốt 9.10

12 6/2 Nguyễn Phúc Nam 20/03/2009 Giỏi Tốt 8.90

13 6/2 Trần Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 09/05/2009 Giỏi Tốt 8.90

14 6/2 Huỳnh Gia Phát Nam 05/02/2009 Giỏi Tốt 8.90

15 6/2 Trần Nguyễn Tấn Phát Nam 17/01/2009 Giỏi Tốt 8.70

16 6/2 La Mẫn Quân Nữ 27/07/2009 Giỏi Tốt 8.80

17 6/2 Tô Tú Trân Nữ 29/03/2009 Giỏi Tốt 8.60

18 6/2 Lư Minh Vũ Nam 25/02/2009 Giỏi Tốt 8.60

19 6/2 Vũ Gia Bảo Nam 13/02/2009 Giỏi Tốt 8.50

20 6/2 Nguyễn Dương Đại Nam 08/03/2009 Giỏi Tốt 8.50

21 6/2 Nhan Gia Hân Nữ 22/05/2009 Giỏi Tốt 8.50

22 6/2 Phạm Quốc Hưng Nam 13/08/2009 Giỏi Tốt 8.40

23 6/2 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 15/12/2009 Giỏi Tốt 8.40

24 6/2 Trần Thị Thanh Trà Nữ 15/07/2009 Khá Tốt 8.40

25 6/2 Thang Gia Mẫn Nữ 16/01/2009 Khá Tốt 8.30

26 6/2 Hoàng Tấn Hiếu Nhân Nam 04/09/2009 Khá Tốt 8.10

27 6/2 Trần Huy Thuận Nam 11/06/2009 Khá Tốt 8.10

28 6/2 Nguyễn Nhã Thư Nữ 18/11/2009 Khá Tốt 8.00

29 6/2 Lưu Gia Vinh Nam 08/11/2009 Khá Tốt 8.00

30 6/2 Ngũ Vinh Như Nữ 02/07/2009 Khá Tốt 7.90
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31 6/2 Võ Anh Quân Nam 13/02/2009 Khá Tốt 7.90

32 6/2 Khưu Quốc Thịnh Nam 03/09/2009 Khá Tốt 7.90

33 6/2 Nguyễn Lê Bảo Trân Nữ 20/11/2009 Khá Tốt 7.70

34 6/2 Nguyễn Công Duy Anh Nam 08/01/2009 Khá Tốt 7.60

35 6/2 Võ Minh Hưng Nam 31/12/2009 Khá Tốt 7.60

36 6/2 Thái Cao Mỹ Hân Nữ 28/02/2009 Khá Tốt 7.40

Danh sách có 36 học sinh khá, giỏi.
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